	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



DANH SÁCH
NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH ĐÓNG TÀU ĐẠT YÊU CẦU VÒNG 1 
KỲ THI TIẾNG HÀN
(Kèm theo Thông báo số	/TB-TTDVVL ngày       /11/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn)

	STT
	SBD
	Họ và tên
	Ngành
	Nghề chi tiết
	Điện thoại
	Địa chỉ liên hệ

	
	
	
	
	
	
	Thôn
	Xã
	Huyện

	1. 
	51031341
	VI MANH
	Đóng tàu
	Mài
	0986631951
	Thôn Tam Độ
	Tân Liên
	Cao Lộc

	2. 
	51031345
	LUONG VAN DUY
	Đóng tàu
	Lắp đặt
	0393891767
	Thôn Kép I
	Quyết Thắng
	Hữu Lũng

	3. 
	51031355
	TRIEU TUAN KHANH
	Đóng tàu
	Lắp đặt
	0868572663
	Thôn Nà Hấy
	Bình Phúc
	Văn Quan

	4. 
	51031358
	LUONG THE VY
	Đóng tàu
	Mài
	0968432512
	Thôn Keo
	Minh Hòa
	Hữu Lũng

	5. 
	51031365
	HUA QUYET TIEN
	Đóng tàu
	Mài
	0763428214
	Thôn Phương Đông
	Hòa Lạc
	Hữu Lũng

	6. 
	51031367
	HOANG XUAN TRUONG
	Đóng tàu
	Giàn giáo
	0396843515
	Khu Minh Hòa
	Thị trấn Chi Lăng
	Chi Lăng

	7. 
	51031368
	HOANG VAN TIEN
	Đóng tàu
	Mài
	0344366692
	Thôn Phủ Đô
	Vân Nham
	Hữu Lũng

	8. 
	51031373
	DUONG CONG VINH
	Đóng tàu
	Lắp đặt
	0968452998
	Thôn Tân Sơn
	Bắc Quỳnh
	Bắc Sơn

	9. 
	51031379
	HOANG VAN HAI
	Đóng tàu
	Giàn giáo
	0865866158
	Thôn Quyết Tiến
	Hòa Sơn
	Hữu Lũng

	10. 
	51031381
	HOANG PHI SON
	Đóng tàu
	Mài
	0822180981
	Thôn Sẩy
	Đồng Tân
	Hữu Lũng

	11. 
	51031383
	MA VAN PHUC
	Đóng tàu
	Mài
	0911366125
	Thôn Sẩy
	Đồng Tân
	Hữu Lũng

	12. 
	51031385
	LOAN VAN THUAN
	Đóng tàu
	Mài
	0383228113
	Thôn Khe Ca
	Lâm Ca
	Đình Lập

	13. 
	51031386
	PHAM TRUNG HIEU
	Đóng tàu
	Mài
	0329207195
	Thôn Tân Na
	Nhật Tiến
	Hữu Lũng

	14. 
	51031391
	VI VAN TIEN
	Đóng tàu
	Mài
	0383247480
	Thôn Nà Mu
	Hữu Khánh
	Lộc Bình

	15. 
	51031407
	TRUONG TUAN PHUONG
	Đóng tàu
	Hàn
	0836980666
	Số 25B, khối phố Trần Phú
	Thị trấn Bắc Sơn
	Bắc Sơn

	16. 
	51031410
	TRINH VAN TOAN
	Đóng tàu
	Hàn
	0975017992
	Khu phố Vĩnh Thuận
	Thị trần Bắc Sơn
	Bắc Sơn

	17. 
	51031414
	HA VAN TUNG
	Đóng tàu
	Lắp đặt
	0969989230
	Thôn Đoàn Kết
	Hòa Sơn
	Hữu Lũng

	18. 
	51031416
	HUA THANH THAN
	Đóng tàu
	Công việc khác
	0833392088
	Khu Phố Sặt
	Thị trấn Chi Lăng
	Chi Lăng


Ấn định danh sách 18 người./.
